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TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
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Câu 1. (2,5 điểm) 
 Cho biết: 

a.  Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?  

b.  Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời 1 vòng là bao nhiêu? 

c. Trên Trái Đất có bao nhiêu khu vực giờ? Mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu  kinh tuyến? 

d. Khi Luân Đôn 9 giờ thì Việt Nam là mấy giờ?
Câu 2. (2,0 điểm)
a. Hãy cho biết vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất? 

b. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? 
Câu 3. (2,0 điểm)
Với bản đồ có tỉ lệ là 1: 200.000 ;  1: 5.000.000,  em hiểu tỉ lệ đó có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 4.(3,5 điểm)
a. Viết các phương hướng dựa vào sơ đồ sau : 

               
[image: image1]             
b.  Hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C dựa vào hình dưới đây: 
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	CÂU
	Ý
	Nội dung
	ĐIỂM

	Câu 1.
(2.5 điểm)

	a,
b,
c,
	- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn.

-  Thêi gian Trái Đất chuyển động 1 vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ
-  Trên Trái Đất có 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực giờ rộng 15 kinh tuyến.

d. Luân Đôn 9 giờ thì Việt Nam là 16 giờ.
	0.5  điểm

0.5 điểm

1.0 điểm

0.5 điểm

	Câu 2.
(2,0 điểm)
	
	Mỗi tỉ lệ đúng 1.0 điểm
- Ý nghĩa: tỉ lệ: 1:200.000 có nghĩa  là :1 cm trên bản đồ bằng 2 Km ngoài thực địa

- Ý nghĩa: tỉ lệ: 1: 5.000.000 có nghĩa  là :1 cm trên bản đồ bằng 50 Km ngoài thực địa
	2.0 điểm

	Câu 3.
(2,0 điểm)
	a,
b,
	* Vị trí của Trái Đất: Trái Đất nằm vị trí thứ 3 trong số 8 hành tinh theo thứ tự xa dần trong hệ Mặt Trời

- Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu
- Kích thước: + Độ dài bán kính Trái Đất  là 6370 Km

+  Độ dài đường xích đạo: 40076 Km
* Cấu tạo bên trong của Trái Đất: gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp lõi (nhân), lớp trung gian
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 4.
(3,5 điểm)

	a,
b,
	- Kẻ được các hướng: 0.5 điểm

- Điền đúng các hướng chính: 1.5 điểm

* Viết đúng mỗi tọa độ được 0.5 điểm

A                        B                            C


	2.0 điểm

1.5 điểm

	
	
	Tổng
	10 điểm


                                            ...............Hết ................
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